
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ CHIÊN ĐÀN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

SỐ HỘ Ở THÔN KHÁNH THỌ NHẬP VÀO THÔN KHÁNH THỊNH (70 hộ) 

(Kèm theo Thông báo số:    /TB-UBND ngày    /    /2026 của UBND xã Chiên Đàn) 

 

STT Họ và tên chủ hộ STT Họ và tên chủ hộ STT Họ và tên chủ hộ 

01 Trần Thị Phúng 25 Phạm Sự 49 Huỳnh Văn Cử 

02 Phạm Xuân Hòe 26 Phạm Sáu 50 Huỳnh Lộc 

03 Huỳnh Diêu 27 Phạm Tấn Cường 51 Trần Thị Phượng 

04 Phạm Văn Hùng 28 Nguyễn Quốc Thọ 52 Huỳnh Văn Giáo 

05 Hồ Thị Thủy 29 Lê Quốc Thành 53 Huỳnh Văn Công 

06 Nguyễn Thị Luận 30 Ôn Ngọc Hải 54 Nguyễn Công Tiến 

07 Nguyễn Văn Minh 31 Huỳnh Thị Nguyệt 55 Huỳnh Hoàng 

08 Nguyễn Văn Tuân 32 Huỳnh Tấn Thanh 56 Huỳnh Duy Khánh 

09 Lê Văn Thùy 33 Trần Quốc Dũng 57 Huỳnh Hồng Ân 

10 Nguyễn Thị Dược 34 Mai Văn Bửu 58 Nguyễn Hồng Lâm 

11 Hồ Thị Phiên 35 Nguyễn Anh Kỳ 59 Nguyễn Văn Lạc 

12 Lê Văn Ý 36 Phan Minh Phụng 60 Nguyễn Thương 

13 Nguyễn Thị Lan 37 Nguyễn Minh Cảnh 61 Nguyễn Tiến 

14 Nguyễn Hùng 38 Phan Văn Thành 62 Trần Quạng Hải 

15 Bùi Thị Kim 39 Phan Lộc 63 Nguyễn Hơn 

16 Nguyễn Minh Tấn 40 Phan Văn Bốn 64 Hồ Thị Yên 

17 Nguyễn Văn Trai 41 Phan Tuất  65 Phạm Thị Bích 

18 Lê Văn Hải 42 Phan Văn Lợi 66 Phạm Phú Phúc 

19 Nguyễn Thị Minh 43 Phan Văn Năm 67 Lê Thị Mỹ Lệ 

20 Nguyễn Thị Bằng 44 Ngô Thị Mai 68 Phan Thị Thủy 

21 Nguyễn Thị Nhân 45 Đặng Sữu 69 Đặng Minh Cảnh 

22 Nguyễn Thị Hiền 46 Phan Thị Xuân 70 Mai Khá 

23 Nguyễn Văn Mãi 47 Huỳnh Sư Trưởng   

24 Phạm Thị Vân 48 Huỳnh Sơn Cẩm   
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